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MỞ ĐẦU
Từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã dành được những thắng lợi quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước đã có nhiều khởi sắc, được nhân dân ta và quốc tế đánh giá cao.

Thể chế hóa chủ trương của Đảng về việc mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.v.v, chỉ trong một thời gian rất ngắn sau khi Hoa Kỳ xóa bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam năm 1994, Việt Nam đã trở thành thành viên của Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995, diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình dương (APEC) năm 1998, ký Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2000, trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2006.

Cùng với việc mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại, trong nhiều năm qua, Nhà nước đã tiến hành cải cách hệ thống chính sách thuế nói chung, thuế giá trị gia tăng (GTGT) nói riêng. Có thể nói, hệ thống chính sách thuế trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, như đã xây dựng được một hệ thống từ Luật, Nghị định, Thông tư về thuế (thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân …).v.v, tạo hành lang pháp lý để thực thi thống nhất các luật thuế; cơ chế quản lý thuế, quy trình quản lý thuế ngày càng được hoàn thiện phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và với trình độ quản lý của cơ quan quản lý thuế; thủ tục hành chính thuế đã từng bước được cải cách theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai; thời gian giải quyết các công việc liên quan đến người nộp thuế được rút ngắn, góp phần giảm chi phí sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.v.v.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chính sách thuế GTGT trong thời gian qua cũng còn có một số tồn tại, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và cải cách hiện đại hóa hải quan, nhưng các quy định về các trường hợp được hoàn thuế chưa hợp lý, mới chú trọng áp dụng hoàn thuế cho các cơ sở kinh doanh, chưa hoàn thuế cho hàng hoá do cá nhân người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, công tác, học tập.v.v mua tại Việt Nam và chưa sử dụng tại Việt Nam, mang theo khi xuất cảnh ra nước ngoài, vừa chưa phù hợp với thông lệ chung của thế giới, vừa ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu hàng hoá.v.v. 

Để khắc phục tình trạng trên, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại công văn số 6783/VPCP-KTTH ngày 24/9/2010 của Văn phòng chính phủ về việc giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Văn hoá, thể thao, du lịch; Bộ Công thương xây dựng đề án thí điểm hoàn thuế GTGT cho khách du lịch là người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam, trước hết thí điểm ở một số sân bay quốc tế, thành phố lớn; Bộ Tài chính đã có Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành nghiên cứu triển khai thực hiện đề án “thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam” và đã hoàn thiện dự thảo đề án kèm theo.
Về bố cục, ngoài mở đầu, kết luận, đề án được kết cấu thành 7 phần:

Phần 1: Cơ sở xây dựng đề án

Phần 2: Kinh nghiệm quốc tế
Phần 3: Mục tiêu của đề án

Phần 4: Nội dung cơ bản của đề án

Phần 5: Giải pháp thực hiện đề án

Phần 6: Tổ chức thực hiện đề án

Phần 7: Hiệu quả của đề án.
PHẦN 1:  CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1.1.Tính cấp thiết xây dựng đề án:
Việc xây dựng đề án “thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam”, xuất phát từ các lý do cơ bản sau đây:
1.1.1. Xuất phát từ yêu cầu khắc phục tồn tại của Luật thuế GTGT:

Việt Nam bắt đầu áp dụng Luật thuế GTGT từ ngày 1/1/1999 theo Luật thuế GTGT được Quốc hội ban hành năm 1997. Ngày 03/06/2008, Quốc hội khoá 12, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009 thay thế cho Luật thuế GTGT năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11 năm 2003. 
Để triển khai thực hiện Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP.
Theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, thì thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Trừ các trường hợp thuộc đối tượng không chịu thuế quy định tại Điều 5 của Luật (ví dụ như nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa tạm nhập tái xuất khẩu.v.v) thì hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT.
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, thì “Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu, trừ các trường hợp chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; dịch vụ cấp tín dụng, chuyển nhượng vốn, dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông; sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật này”.

Như vậy, theo các quy định hiện hành, thì hàng hóa do cá nhân người nước ngoài vào Việt Nam công tác, lao động, học tập mua ở Việt Nam nhưng chưa sử dụng tại Việt Nam, mang theo khi xuất cảnh ra nước ngoài là hàng hoá được sản xuất tại Việt Nam, chưa tiêu dùng ở Việt Nam, được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam về bản chất là xuất khẩu nên được hoàn thuế GTGT. Do vậy, cần thiết xây dựng văn bản quy định hướng dẫn cụ thể việc thực hiện. 
1.1.2. Xuất phát từ học hỏi kinh nghiệm của một số nước trên thế giới có áp dụng thuế GTGT cho thấy, hầu hết các nước có áp dụng chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài mua hàng tại nội địa không sử dụng hàng hoá đó trong nước mà mang theo người khi xuất cảnh (Chi tiết xin xem phần 2 dưới đây).
1.2. Cơ sở pháp lý: Cơ sở pháp lý để nghiên cứu đề án là các văn bản sau:
1.2.1. Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; 
    1.2.2. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006;

1.2.3. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

1.2.4. Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12;

1.2.5. Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;

1.2.6. Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; 

1.2.7. Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

1.2.8. Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP;
1.2.9. Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
1.2.10. Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại công văn số 6783/VPCP-KTTH ngày 24/9/2010 của Văn phòng chính phủ về việc giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Văn hoá, thể thao, du lịch, Bộ Công thương xây dựng đề án thí điểm hoàn thuế GTGT cho khách du lịch là người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam, trước hết thí điểm ở một số sân bay quốc tế, thành phố lớn.
1.3. Cơ sở thực tiễn:


Đề án nghiên cứu về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam chỉ áp dụng “thí điểm” tại sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chưa áp dụng chính thức và ở tất cả các cửa khẩu là xuất phát từ tính chất phức tạp của việc hoàn thuế GTGT cũng như từ đặc điểm của các cửa khẩu quốc tế hiện nay ở nước ta. Cụ thể là:
- Thuế GTGT là thuế gián thu, có cơ chế quản lý phức tạp. Để hoàn thuế GTGT và kiểm soát được tính chính xác của việc hoàn thuế, người được hoàn thuế phải xuất trình hoá đơn mua hàng tại Việt nam trong đó có ghi rõ giá hàng hoá và thuế GTGT.v.v. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay ở nước ta, đối với các trường hợp do cá nhân mua thường có thói quen ít hoặc không dùng hoá đơn GTGT và không thanh toán qua ngân hàng. Mặt khác, thời gian qua đặc biệt là trong thời gian đầu áp dụng Luật thuế GTGT có nhiều trường hợp lợi dụng cơ chế hoàn thuế GTGT để khai khống số lượng, trị giá hàng hoá xuất khẩu (xuất ít khai nhiều, không xuất khai có xuất, hàng trị giá thấp khai trị gia cao, khai sai loại hàng.v.v. để hoàn thuế), nên đã xảy ra nhiều vụ án về gian lận trong hoàn thuế GTGT. Vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro khi thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh, cần có thời gian áp dụng thử nghiệm sau đó áp dụng chính thức sẽ tốt hơn; 

- Việt Nam hiện có 161 cửa khẩu, trong đó có 44 cửa khẩu quốc tế (gồm  6 cửa khẩu hàng không quốc tế). Đặc điểm chung của các cửa khẩu quốc tế đường bộ biên giới, đường biển là chưa có khu cách ly, rào chắn…đảm bảo đáp ứng ngay cho việc giám sát quy trình luân chuyển của hàng hoá. Trình độ quản lý của hải quan ở các cửa khẩu đường bộ biên giới, đường biển còn hạn chế v.v.. Với các đặc điểm trên, nếu ngay lập tức áp dụng việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài ở tất cả các cửa khẩu sẽ là vội vàng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Xuất phát từ các lý do cơ bản trên, việc nghiên cứu đề án “thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam” là hết sức cần thiết.


II. PHẦN 2: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
2.1. Kinh nghiệm Singapore:


a) Về đối tượng áp dụng: là khách du lịch nước ngoài xuất cảnh.  Singapore đưa ra định nghĩa về khách du lịch như sau:

· Tất cả khách nước ngoài du lịch xuất cảnh không phải là công dân Singapore, ít nhất 16 tuổi tại thời điểm mua hàng;

· Không được là thành viên của Tổ bay, các phi công cho các chuyến bay xuất cảnh từ Singapore;

· Lưu trú tại Singapore không quá 365 ngày trong vòng 2 năm trở lại trước kể từ ngày mua hàng;

· Không làm thuê tại Singapore trong vòng 6 tháng trước ngày mua hàng;

Ngoài ra, do Singapore là điểm đến của các lưu học sinh nên từ ngày 1/10/2007, Cơ chế hoàn thuế đã mở rộng thêm cho đối tượng là lưu học sinh có thẻ sinh viên với điều kiện  hàng phải mua trong vòng 4 tháng trước ngày hết hạn của thẻ sinh viên; phải rời và không ở Singapore ít nhất 12 tháng.

b) Hàng hóa được hoàn thuế, không được hoàn thuế: 

- Hàng hóa được hoàn thuế: Hàng hóa chịu thuế Hàng hóa và Dịch vụ - GST (đánh trên hàng nhập khẩu vào Singapore) mà hành khách mua tại Singapore từ các nhà bán lẻ tham gia vào Hệ thống hoàn thuế cho khách du lịch ( GST REFUND) và phải mang ra khỏi Singapore qua 2 sân bay Changi và Seletar.

- Hàng hóa không được hoàn thuế:

+ Hàng hóa đã tiêu dùng một phần hoặc toàn bộ tại Singapore;

+ Hàng hóa xuất khẩu cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại;

+ Hàng hóa xuất khẩu qua phương tiện đường thủy;

+ Hàng hóa là tiện nghi cho khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ hoặc các cơ sở tương tự; và

+ Hàng hóa không xuất trình để kiểm tra.

c) Định mức được hoàn thuế:

· Trị giá hóa đơn phải ít nhất 100 Đôla Singapore. Khách du lịch có thể cộng gộp 3 hóa đơn mua cùng ngày của cùng một nhà bán lẻ  để đạt được số tiền tối thiểu trên;

d) Doanh nghiệp bán hàng:

· Tất cả các doanh nghiệp đăng ký mã số thuế GST.

e) Thời gian hoàn thuế: Khách du lịch phải mang hàng hóa rời khỏi Singapore trong vòng 2 tháng kể từ khi mua hàng, trong vòng 12 giờ kể từ khi Hải quan đóng dấu xác nhận;

f) Địa điểm kiểm tra hoá đơn, hàng hoá và địa điểm hoàn thuế:
* Địa điểm kiểm tra hoá đơn, hàng hoá: Tại mỗi nhà ga của các sân bay này, trước khi làm thủ tục chech-in, đều bố trí một phòng để làm thủ tục kiểm tra hoá đơn, hàng hoá hoàn thuế, gồm 2 quầy riêng biệt để khách tự lựa chọn:

- Quầy làm thủ tục kiểm tra thủ công: có cán bộ nhân viên hải quan ngồi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ bằng mắt thường.

- Quầy làm thủ tục bằng điện tử: không có cán bộ nhân viên hải quan ngồi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ bằng máy. Khách tự điền các thông tin theo chỉ dẫn của máy và quẹt hộ chiếu, hoá đơn, tờ khai theo chỉ dẫn.

* Địa điểm đặt quầy hoàn thuế của các đại lý hoàn thuế: được đặt trong khu cách ly.

g) Mô tả các bước thuộc quy trình hoàn thuế:

- Tại địa điểm mua hàng: hành khách mua hàng từ các nhà bán lẻ có áp dụng hoàn thuế GST, nhà bán lẻ sẽ kiểm tra hộ chiếu, hóa đơn mua hàng và cấp tờ khai cho hành khách hoàn tất mẫu chứng từ áp dụng hoàn thuế;

- Tại sân bay: hành khách trình hóa đơn và tờ khai hoàn thuế cho Hải quan, hải quan sẽ kiểm tra hàng nếu cần (Nếu hàng là hành lý gửi và hàng khối lượng lớn thì hồ sơ hoàn thuế phải được hải quan đóng dấu xác nhận và hàng hóa phải được kiểm tra trước khi làm thủ tục check-in hàng không và thủ tục nhập cảnh.  Đối với hàng có giá trị cao và hàng xách tay: hải quan chỉ đóng dấu xác nhận và kiểm tra hàng hóa sau khi khách đã vào khu cách ly để tránh tuồn hàng quay trở lại Sigapore) và đóng dấu xác nhận vào tờ khai. Sau khi được đóng dấu xác nhận, tùy thuộc vào nhà bán lẻ mà khách mua hàng (Global Blue hay Premiere Tax Free), khách sẽ làm thủ tục tại quầy tương ứng.

h) Hồ sơ hoàn thuế gồm:

· Tờ khai hoàn thuế do nhà bán lẻ phát hành và đã ký xác nhận tại thời điểm mua hàng;

· Hóa đơn mua hàng có đầy đủ thông tin về giá, mô tả tên hàng, số sêri (nếu có), v..v; và

· Hộ chiếu, thẻ lên máy bay hoặc vé hàng không đã xác nhận.

Cần chú ý là Hải quan Singapore không hoàn thuế với tờ khai là bản fax và/hoặc không xuất trình hàng hóa để kiểm tra khi được yêu cầu.

k) Về thủ tục hoàn thuế:  Thủ tục được tiến hành như sau:

*  Đối với người xuất cảnh: trước khi làm thủ tục check-in, người xuất cảnh đến phòng làm thủ tục hoàn thuế. Tại dây có bố trí 2 quầy: một quầy hoàn thuế thủ công và một quầy hoàn thuế điện tử để người xuất cảnh tự chọn.
- Nếu chọn theo phương pháp hoàn thuế thủ công, người xuất cảnh phải xuất trình các giấy tờ hoàn thuế, trong đó tờ khai hoàn thuế được điền đầy đủ từ cửa hàng.
- Nếu chọn theo phương pháp hoàn thuế điện tử, người xuất cảnh tự đánh các thông tin cần thiết vào máy xử lý dữ liệu tự động đặt tại quầy. Các máy này có nhiều loại ngôn ngữ để khách sử dụng. Trường hợp cần hỗ trợ, hải quan Sigapore sẽ hỗ trợ cách khai báo cho khách xuất cảnh. 
Trong quá trình làm thủ tục (bằng cả 2 phương pháp), nếu cần thiết, cơ quan hải quan yêu cầu khách xuất cảnh xuất trình hàng hoá để kiểm tra (nếu cần thiết- thường là hàng hóa có giá trị lớn) và thông qua tờ khai nếu không có vấn đề gì. Yêu cầu chung của hải quan Sigapore đối với hàng hóa cồng kềnh hoặc hàng hóa phải gửi theo hành lý, là khách xuất cảnh phải đưa hàng hóa đó đến quầy hoàn thuế trước khi làm thủ tục gửi hàng hóa. Đối với hàng hóa nhỏ có thể xách tay phải được xuất trình tại quầy hoàn thuế tại khu vực hành khách đi sau khi được đóng dấu xuất cảnh. 
Sau khi tờ khai hoàn thuế được thông qua, người xuất cảnh vào khu vực check-in để gửi hàng. Sau khi làm thủ tục xong và vào khu vực cách ly, người xuất cảnh đến quầy hoàn thuế toàn cầu đặt trong khu cách ly để hoàn thuế (Các quầy này đặt tại khu hành khách đi sau khi qua khu vực xuất nhập cảnh). Người yêu cầu hoàn thuế xuất trình tờ khai hoàn thuế do cơ quan hải quan cấp cho người làm thủ tục hoàn thuế (người này của cơ quan thuế). Người xuất cảnh có thể yêu cầu hoàn thuế bằng tiền mặt hoặc bằng cách chuyển tiền trực tiếp vào thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hoặc séc ngân hàng.

  Lưu ý:  Khai sai tờ khai hoàn thuế hoặc sau khi đã vào khu vực xuất cảnh mà mang hàng hóa ra ngoài khu vực xuất cảnh hoặc đưa hàng hóa cho người nào đó khác sau khi tờ khai hoàn thuế đã được thông qua là vi phạm nghiêm trọng, sẽ bị phạt hoặc có thể vào tù.
2.2. Kinh nghiệm Đài Loan: 
a) Về đối tượng áp dụng: người nước ngoài nhập cảnh vào lãnh thổ Đài Loan (không mang hộ chiếu Đài Loan) nếu có mua hàng tại Đài loan, chưa sử dụng, mang theo khi xuất cảnh tại sân bay và các cảng biển thì thuộc đối tượng hoàn thuế.  

b) Về hàng hóa và trị giá hàng hoá tối thiểu được hoàn thuế: Hàng hóa đủ điều kiện hoàn thuế GTGT là hàng hóa thỏa mãn đầy đủ 2 điều kiện sau:

- Được mua từ các cửa hàng trong cùng một ngày với giá trị (đã bao gồm thuế GTGT) từ 3.000 Đài tệ trở lên.
- Được hành khách mang theo lên máy bay, ngoại trừ: hàng hóa bị cấm mang lên máy bay vì lý do an toàn; Những hàng hóa vi phạm quy định trên cabin; Hàng hóa của hành khách nhưng không được chuyên chở cùng chuyến bay với hành khách khi xuất cảnh khỏi Đài Loan.

c) Về thời gian áp dụng đối với hoá đơn: là khoảng thời gian không quá 30 ngày tính từ khi mua hàng đủ điều kiện hoàn thuế GTGT trước khi xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Đài Loan.

d) Về địa điểm hoàn thuế: tại các sân bay và cảng biển thuộc cửa khẩu quốc tế.

e) Về hồ sơ hoàn thuế, gồm:  Hộ chiếu; Thẻ lên máy bay hoặc vé máy bay đã xác nhận chỗ; 
g) Về thủ tục hoàn thuế:  Cơ quan Hải quan là người thực hiện hoàn thuế. Khi hoàn thuế, người xuất cảnh phải xuất trình các giấy tờ hoàn thuế, hàng hoá.
Lưu ý: hành khách không được hoàn thuế nếu Hải quan xác định được hành khách không mang theo hàng hóa bên mình. Hàng hóa phải được đưa cùng lên máy bay/tàu biển mà hành khách rời đi.
Đối với hàng hóa cồng kềnh hoặc hàng hóa phải gửi theo hành lý, phải đảm bảo đưa hàng hóa đó đến quầy hoàn thuế trước khi làm thủ tục gửi hàng hóa. Đối với hàng hóa nhỏ có thể xách tay phải được xuất trình tại quầy hoàn thuế tại khu vực hành khách đi sau khi được đóng dấu xuất cảnh. 

h) Về Doanh nghiệp bán hàng: các cửa hàng đăng ký hoàn thuế GTGT phải đáp ứng các điều kiện: 
- Vốn hoạt động trên 5 triệu Đài tệ.

- Không có báo cáo chậm nộp hoặc bị phạt thuế bán hàng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Đã nộp các khoản hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm trước theo biên lai xanh do cơ quan thuế quy định.
2.3. Kinh nghiệm Australia:

a) Về đối tượng áp dụng: ngoại trừ tổ vận hành bay/thủy thủ đoàn, pháp luật Australia áp dụng hoàn thuế cho tất cả người nước ngoài và người  Australia.
b) Về hàng hóa được hoàn thuế: theo pháp luật Australia, trừ những hàng hóa dưới đây không được hoàn thuế, các hàng hóa khác sẽ được hoàn thuế: 
·  Bia hoặc rượu và các sản phẩm thuốc lá (những hàng hóa này có thể mua tại các cửa hàng miễn thuế tại sân bay); 

·  Hàng hóa miễn thuế dịch vụ thì không hoàn thuế;

·  Hàng hóa đã tiêu dùng toàn bộ hay một phần tại Australia. Tuy nhiên, hàng hóa là quần áo hoặc máy ảnh có thể đã được sử dụng tại Austraylia trước khi xuất cảnh. 

·  Hàng hóa bị cấm đưa lên máy bay /tàu biển vì các lý do an toàn như pháo hoa, bình xịt (tất cả các hãng hàng không đều có thông tin cho khách hàng về những hàng hóa cấm);
· Hàng hóa không đáp ứng tiêu chuẩn hành lý trên cabin máy bay hoặc giới hạn hành lý xách tay trên tàu biển; 

· Hàng hóa không đi kèm với người (bao gồm hàng hóa gửi đường biển hoặc bưu điện); 

· Hàng hóa mua qua mạng và nhập khẩu vào Australia; 

· Thiếp quà tặng (mặc dù hàng hóa mua cùng với thiếp quà tặng thỏa mãn điều kiện hoàn thuế);
c) Về trị gía hàng hóa tối thiểu hoàn thuế: hàng hóa được hoàn thuế phải có trị giá ghi trên hoá đơn từ 300USD trở lên, các hóa đơn có giá trị từ 1.000$ trở lên phải có thêm thông tin về tên và địa chỉ của người mua hàng. 
d) Về thời gian áp dụng đối với hoá đơn: Hoá đơn phải do các cửa hàng đăng ký hoàn thuế GTGT cấp trong vòng 30 ngày trước khi xuất cảnh. Hóa đơn thuế phải thể hiện rõ: mã doanh nghiệp Australia của cửa hàng bán lẻ, giá mua hàng đã bao gồm thuế phải trả, mô tả hàng hóa, tên cửa hàng và ngày mua hàng. 

e) Địa điểm hoàn thuế: 

Tại sân bay và cảng biển đều có các quầy hoàn thuế GTGT. Các quầy này được đặt tại khu sau khi khách đi qua khu vực hải quan và xuất cảnh tại các sân bay quốc tế như Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Cairn, Adelaide, Darwin và Gold Coast. Các quầy hoàn thuế GTGT cũng có tại các nhà tàu tại các cảng.

g) Hồ sơ hoàn thuế, gồm: Thẻ lên máy bay hoặc tàu biển quốc tế; Hộ chiếu; Hoá đơn mua hàng.
h) Thủ tục hoàn thuế: Khi hoàn thuế người xuất cảnh cần thực hiện các thủ tục sau:
+ Xuất trình hàng hoá kèm theo hồ sơ hoàn thuế;
+ Chọn cách thanh toán tiền: bằng một trong các cách thanh toán bằng séc hoặc ghi có vào tài khoản ngân hàng Australia hoặc trả vào thẻ tín dụng hoặc trả bằng tiền mặt tại nơi làm thủ tục hoàn thuế. Cơ quan Hải quan sẽ gửi séc hoàn tiền trong vòng 15 ngày làm việc. Hoàn tiền qua ngân hàng và thẻ tín dụng sẽ được thực hiện trong vòng 05 ngày, tuy nhiên việc thanh toán phụ thuộc vào ngân hàng hoặc nhà phát hành thẻ của khách.

i) Thời gian hoàn thuế: Việc hoàn thuế tại sân bay sẽ được thực hiện cho tới thời điểm còn 30 phút trước giờ bay cất cánh. Yêu cầu hoàn thuế tại cảng biển không được thực hiện sớm hơn 4 tiếng  trước giờ tàu rời đi.  

III. PHẦN 3: MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
3.1. Mục tiêu chung/khái quát: 

3.1.1. Đề án “thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam” phải thực hiện được những mục tiêu chung của công tác quản lý thuế, đó là:

Thứ nhất, đảm bảo việc hoàn thuế chính xác, kịp thời, đúng đối tượng; tối thiểu hoá chi phí, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý thuế.

Thứ hai, hạn chế tối đa các hành vi trốn thuế, tránh thuế, vi phạm pháp luật thuế, tăng cường sự tuân thủ pháp luật thuế;

3.1.2. Đề án “thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam” phải bảo đảm tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu, phát triển các ngành nghề truyền thống của Việt Nam, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho phát triển du lịch, góp phần cải thiện hình ảnh Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế; phù hợp với thông lệ quốc tế; thúc đẩy cải cách hành chính thuế, góp phần thực hiện thành công Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2020 .v.v. 
3.2.  Mục tiêu cụ thể: 

- Tạo cơ sở pháp lý để thực hiện thí điểm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài có mua hàng hóa tại Việt Nam nhưng không sử dụng mà mang theo hàng hóa đó khi xuất cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 
- Xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, quy trình quy chế hoạt động của cơ quan hải quan để thực hiện áp dụng thí điểm;

- Tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm, trình Quốc hội xem xét sửa Luật thuế GTGT theo hướng áp dụng chính thức chính sách hoàn thuế GTGT cho cá nhân trên diện rộng để khắc phục những tồn tại, bất hợp lý của chính sách thuế GTGT hiện hành. 
VI. PHẦN 4: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN
Đề án thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam tập trung vào nghiên cứu các nội dung cơ bản sau đây:
4.1. Loại thuế được hoàn: Theo quy định hiện hành của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật này, thì trừ một số trường hợp thuộc đối tượng không chịu thuế, đại đa số hàng hóa NK thuộc đối tượng chịu thuế NK, GTGT, một số hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. Các Luật này cũng đã cho hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nên có ý kiến cho rằng nên hoàn cả 3 loại thuế NK, TTĐB, GTGT. 

Song, đại đa số ý kiến cho rằng, trong giai đoạn thí điểm chỉ nên hoàn thuế GTGT, chưa hoàn thuế TTĐB và thuế NK. Vì tuy các Luật này đã cho hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng chỉ hoàn cho cơ sở kinh doanh, chưa hoàn thuế cho cá nhân (việc hoàn thuế cho cơ sở kinh doanh dễ theo dõi và quản lý hơn). Mặt khác, trên hóa đơn bán hàng chỉ ghi rõ số tiền thuế GTGT, chưa ghi rõ số tiền thuế NK và TTĐB mà người mua đã trả khi mua hàng (tiền thuế này nằm lẫn trong tiền hàng), do đó trong giai đoạn thí điểm, nếu hoàn cả thuế NK, TTĐB thì rất phức tạp, nhiều rủi ro trong việc quay vòng hàng hoá.
4.2. Đối tượng hoàn thuế: 

a. Về vấn đề này, có ý kiến cho rằng để tăng thu ngoại tệ, khuyến khích xuất khẩu, đơn giản trong thực hiện, nên hoàn thuế cho tất cả hành khách xuất cảnh là người nước ngoài, không phân biệt thời gian ở Việt Nam và mục đích đến Việt Nam vì mục đích du lịch. 

b. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng trong giai đoạn thí điểm, chỉ nên giới hạn đối tượng hoàn thuế là người nước ngoài đến Việt Nam vì mục đích du lịch, không nên mở rộng thời gian lên 6 tháng hoặc không giới hạn thời gian ở Việt Nam như nêu tại điểm a là quá rộng, không quản lý được đối tượng người nước ngoài ở lâu dài tại Việt Nam.

c. Đại đa số ý kiến nhất trí với hoàn thuế cho người nước ngoài nhưng không nên giới hạn theo mục đích của chuyến đi là đến Việt Nam để du lịch, mà nên giới hạn theo thời gian ở Việt Nam; bởi việc xác định theo mục đích của chuyến đi là không có cơ sở, do trên thực tế trong một chuyến đi, một người có thể đến Việt Nam vì nhiều mục đích khác nhau.  

Tham khảo kinh nghiệm của Pháp, Singaporre, Đài loan ( Pháp cho hoàn thuế đối với người cư trú tại Pháp từ 03 tháng trở xuống, Singapore hoàn thuế cho người nước ngoài là khách du lịch xuất cảnh và định nghĩa Khách du lịch là người từ 16 tuổi trở lên, không phải là công dân Singapore, không được là thành viên của Tổ bay, các phi công cho các chuyến bay xuất cảnh từ Singapore; có thời gian lưu trú tại Singapore không quá 365 ngày, không làm thuê tại Singapore trong vòng 6 tháng trước ngày mua hàng. Đài loan hoàn thuế cho tất cả khách là người nước ngoài không mang hộ chiếu Đài Loan); 
Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ hoàn thuế cho người nước ngoài xuất cảnh (Không phải là thành viên của Tổ bay, các phi công cho các chuyến bay xuất cảnh từ Việt Nam), có hộ chiếu không phải do Việt Nam cấp
4.3- Hàng hóa được hoàn thuế GTGT:  

Theo quy định hiện hành, không phải tất cả các mặt hàng đều thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không phải tất cả các mặt hàng đều được đem lên máy bay.... Vì vậy, nếu hoàn thuế phải quy định rõ chỉ hoàn thuế cho những mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, và được đem theo lên máy bay. 

Ngoài ra, theo kinh nghiệm của các nước, để đáp ứng yêu cầu quản lý, tránh hoàn thuế cho cả những hàng hoá có trị giá nhỏ hoặc tổng số tiền thuế được hoàn nhỏ vừa làm tăng chi phí quản lý thuế, vừa không khuyến khích xuất khẩu, các nước đều quy định chỉ những hàng hóa đáp ứng các điều kiện nhất định về thời gian mua, trị giá ghi trên hóa đơn ...mới được hoàn thuế (ví dụ: Về thời gian ghi trên hóa đơn, Singapore quy định là trong vòng 02 tháng tính từ ngày người nước ngoài xuất cảnh trở về trước, Trung Quốc: 30 ngày, Ý: 03 tháng, Australia: 30 ngày. Về trị giá ghi trên hóa đơn, Singapore quy định tối thiểu phải 100USD/một hoá đơn mua hàng hoặc có thể cộng gộp nhiều hàng nhưng tổng số tiền phải tối thiểu 100USD trở lên tại một cửa hàng trong cùng một ngày, của Thái lan là tối thiểu 5000Bat/một ngày; tại Pháp là 175EUR, Tây ban Nha 90.15EUR...).

Đối với nước ta, căn cứ quy định hiện hành của Luật thuế GTGT, chính sách xuất nhập khẩu, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tham khảo kinh nghiệm các nước, để đảm bảo yêu cầu quản lý, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thực hiện thí điểm việc hoàn thuế GTGT đối với các hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Về hàng hóa: Không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc Danh mục hàng hóa hạn chế xuất khẩu; thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng; được đem theo lên máy bay vì lý do an toàn; chưa qua sử dụng tại Việt Nam;

- Về hóa đơn: Hoá đơn mua hàng phát hành trong vòng 30 ngày tính từ ngày người nước ngoài xuất cảnh trở về trước, có trị giá tối thiểu từ 2 triệu đồng/1 hoá đơn mua hàng/một cửa hàng/1 ngày (tương đương 100$/1 hóa đơn) hoặc có thể cộng gộp nhiều hoá đơn trong cùng ngày tại cùng một cửa hàng để đạt được mức tiền từ 2 triệu đồng trở lên;
 4.4. Số tiền thuế được hoàn, cơ quan hoàn thuế, thu phí, tỷ lệ thu phí: 
Vấn đề này hiện có 2 loại ý kiến.

- Có ý kiến cho rằng, theo quy định hiện hành việc thu và hoàn thuế GTGT do cơ quan hải quan, cơ quan thuế thực hiện. Do đó, nên giao một trong 2 cơ quan này làm nhiệm vụ hoàn thuế. Nếu các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ hoàn trả thuế thì số tiền thuế thực trả cho khách du lịch người nước ngoài là 100% số tiền thuế người nước ngoài đã trả khi mua hàng (không thu phí). 

- Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên ủy quyền cho bên thứ ba làm đại lý hoàn thuế và cho phép đại lý thu phí dịch vụ của khách như đại đa số các nước trên thế giới. Trong trường hợp này, số tiền thuế được hoàn là số tiền thuế người nước ngoài đã trả khi mua hàng sau khi đã trừ tiền phí dịch vụ theo tỷ lệ quy định.

- Tham khảo kinh nghiệm của các nước cho thấy, cơ quan hải quan, cơ quan thuế không trực tiếp hoàn trả trực tiếp tiền thuế cho khách mà chỉ quản lý cơ chế hoàn thuế GTGT này; việc hoàn thuế giao cho chính các cửa hàng hoặc giao cho một vài đại lý hoàn thuế tập trung thực hiện. Cụ thể như sau:

+ Mô hình giao cho các cửa hàng thực hiện: các cửa hàng sẽ tự ứng trước tiền thuế trả cho khách bằng tài khoản sau khi nhận được tờ khai hoàn thuế đã được Hải quan đóng dấu xác nhận do người nước ngoài gửi qua đường bưu điện. Cửa hàng bán lẻ lấy lại tiền thuế đã hoàn cho khách nước ngoài từ cơ quan thuế trên cơ sở các chứng từ đã có. 
+ Mô hình hoàn thuế thông qua đại lý hoàn thuế tập trung: đại lý sẽ bố trí nhân viên tại quầy hoàn thuế đặt trong khu cách ly của sân bay. Việc hoàn thuế thực hiện bằng tiền mặt, séc hoặc thẻ tín dụng. Đại lý lấy lại tiền thuế đã hoàn cho khách nước ngoài từ cơ quan thuế trên cơ sở các chứng từ đã có.
Để bù đắp chi phí, cả hai hình thức này đều được thu phí (Singapore trừ 3%/trong tổng số 17% thuế GTGT được hoàn; Pháp trừ 7,5% trong tổng số 19,6% thuế GTGT được hoàn trên tổng trị giá của hoá đơn). 
- Đối với nước ta, trong giai đoạn áp dụng thí điểm, để thuận tiện cho quản lý, Bộ Tài chính đề nghị giao cho Ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế tập trung. Các đại lý này có thể là được lựa chọn nếu đáp ứng các điều kiện của cơ quan hải quan và được thu phí. Số tiền thuế được hoàn là số tiền thuế người nước ngoài đã trả khi mua hàng sau khi đã trừ tiền phí dịch vụ theo tỷ lệ quy định.
Bộ Tài chính quy định tỷ lệ thu phí cụ thể nhưng tối đa không quá 15%/tổng số tiền thuế GTGT ghi trên hoá đơn khách du lịch đã trả khi mua hàng được ghi trên hoá đơn mua hàng (trong đó tối đa 10%/tổng số tiền thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn mua hàng được trả cho Ngân hàng thương mại; tối đa 5%/tổng số tiền thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn mua hàng được trả cho tiền thuê mặt bằng tại Sân bay quốc tế Nội Bài và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất). Bởi với mức thu phí này, ngân hàng có thể bù đắp được chi phí (với mức thuế GTGT hiện hành thấp nhất là 5%, hoá đơn có trị giá tối thiểu 2 triệu đ mới đưa vào diện hoàn thuế thì số tiền thuế GTGT khách được hoàn 1 hoá đơn tối thiểu trước khi thu phí là 100.000đ, tỷ lệ thu phí tối đa là 15.000đ (trong đó ngân hàng được hưởng tối đa là 10.000đ, tiền thuê mặt bằng tối đa là 5.000đ), số tiền thuế GTGT khách nước ngoài còn được hoàn sau khi đã nộp phí dịch vụ tối thiểu là 85.000đ) 
4.5. Tiêu chí lựa chọn cơ sở kinh doanh tham gia vào hệ thống thí điểm hoàn thuế: 
Theo kinh nghiệm của một số nước, không phải tất cả các hàng hóa thuộc đối tượng được áp dụng cơ chế hoàn thuế GTGT đều được hoàn thuế mà chỉ khi mua từ các cơ sở kinh doanh ở các Trung tâm mua sắm, bán những hàng hoá người nước ngoài thường mua, có đăng ký và được lựa chọn tham gia vào Hệ thống hoàn thuế cho người nước ngoài mới được hoàn thuế. Do đó, để quản lý và tránh lãng phí đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn thực hiện thí điểm, căn cứ quy định hiện hành của Luật thuế GTGT, Bộ Tài chính đề nghị tiêu chí lựa chọn cơ sở kinh doanh này như sau: 
- Có cửa hàng bán những loại hàng hoá người nước ngoài thường mua, đem theo khi xuất cảnh;

- Có địa chỉ ở các trung tâm mua sắm tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; ở các trung tâm làng nghề thủ công mỹ nghệ là điểm đến trong các hành trình du lịch; 
- Thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; 
- Có đăng ký và được Bộ Tài chính lựa chọn áp dụng thí điểm.


4.6. Địa điểm kiểm tra hóa đơn, tờ khai hoàn thuế, hàng hoá và địa điểm hoàn thuế: 

 
Vấn đề này, trên thế giới hiện có 2 mô hình khác nhau:

- Mô hình bố trí vị trí quầy kiểm tra, xác nhận hóa đơn mua hàng không cùng vị trí quầy hoàn thuế (ngoài khu cách ly, gần nơi gửi hành lý có bố trí một quầy kiểm tra hóa đơn, hàng hoá. Và trong khu cách ly, sau khi khách làm xong thủ tục an ninh, có bố trí địa điểm hoàn trả tiền thuế cho khách-ví dụ sân bay Changi-Singapore). Ưu điểm của cách bố trí này là sau khi khách vào khu cách ly mới được hoàn thuế nên mức độ an toàn cao hơn, thích hợp với các sân bay chưa có điều kiện quản lý, theo dõi tốt, nhưng có nhược điểm là phải làm thủ tục 2 lần nên phiền hà cho khách.

- Mô hình bố trí vị trí quầy kiểm tra, xác nhận hóa đơn mua hàng cùng vị trí quầy hoàn thuế (ngoài khu cách ly, gần nơi gửi hành lý có bố trí một quầy cuùn làm các nhiệm vụ kiểm tra hóa đơn, hàng hoá, hoàn thuế- ví dụ sân bay Frankfurt- Đức).  Ưu điểm của cách bố trí này là tạo thuận lợi cho khách nhưng độ rủi ro cao nếu hệ thống camera theo dõi chưa tốt, ý thức tuân thủ pháp luật của khách chưa cao.


Ở nước ta, trong giai đoạn đầu thực hiện thí điểm, điều kiện hệ thống theo dõi, quản lý chưa đáp ứng, để giảm rủi ro, Bộ Tài chính đề nghị áp dụng mô hình của Singapore để bố trí 2 địa điểm khác nhau phục vụ việc hoàn thuế GTGT: Địa điểm kiểm tra hóa đơn, tờ khai hoàn thuế, kiểm tra hàng hoá được đặt tại khu vực làm thủ tục gửi hàng và lấy thẻ lên máy bay. Địa điểm hoàn trả tiền thuế được đặt trong khu cách ly của sân bay.


4.7. Hồ sơ cấp tờ khai hoàn thuế, kiểm tra hoá đơn, tờ khai, hoàn thuế: 

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước, để quản lý việc bán hàng và hoàn thuế cho người nước ngoài, cần minh bạch và cụ thể hoá hồ sơ người nước ngoài cần xuất trình khi mua hàng tại các cửa hàng; Hồ sơ nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra hóa đơn, chứng từ và hàng hóa để được lập Tờ khai kiêm chứng từ hoàn thuế khi lấy tiền hoàn thuế tại quầy hoàn thuế. Quy trình cơ bản như sau: 

Bước 1: Khi khách mua hàng phải có Hộ chiếu, cửa hàng kiểm tra, bán hàng và lập hoá đơn bán hàng kiêm Tờ khai hoàn thuế GTGT để được hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh. (Bộ Tài chính sẽ quy định cụ thể Mẫu chứng từ này tại Thông tư);
Bước 2: Trước khi lấy thể lên máy bay, hành khách đến làm thủ tục kiểm tra  hóa đơn, tờ khai, hàng hoá với cơ quan hải quan. Hồ sơ gồm: Hộ chiếu, Hoá đơn kiêm Tờ khai hoàn thuế và hàng hoá (để kiểm tra thực tế nếu cần)

Cơ quan hải quan kiểm tra, xác nhận đóng dấu vào Hoá đơn kiêm Tờ khai hoàn thuế.

Bước 3: Sau khi làm xong thu tục xuất cảnh vào khu vực cách ly, khách hàng sẽ được lấy tiền hoàn thuế. Hồ sơ gồm : Hộ chiếu, Hoá đơn kiêm Tờ khai hoàn thuế, thẻ lên máy bay.
Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn chi tiết loại hồ sơ nộp, xuất trình và mẫu của từng loại chứng từ này làm cơ sở thực hiện tại Thông tư.
4.8. Cơ quan kiểm tra hóa đơn, tờ khai, hàng hoá: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định, và tham khảo kinh nghiêm các nước, giao Chi cục hải quan sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra tờ khai, hóa đơn và hàng hóa. 

   4.9. Thủ tục kiểm tra tờ khai, hóa đơn, hàng hóa: 
Theo quy định của Luật hải quan, nguyên tắc của việc kiểm tra hải quan là thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Do đó, đề nghị thực hiện kiểm tra tờ khai, hóa đơn, hàng hóa theo nguyên tắc quản lý rủi ro và hướng dẫn chi tiết vấn đề này tại Thông tư của Bộ Tài chính. Hành khách tự kê khai, xác định số tiền thuế được hoàn và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai của mình thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Hành khách tự kê khai, xác định số tiền thuế được hoàn và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai của mình. 
  4.10. Đồng tiền hoàn thuế, phương thức hoàn: 

Theo kinh nghiệm của các nước, đồng tiền hoàn thuế là đồng nội tệ của nước đó. Về phương thức hoàn khách được hoàn bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản, thẻ tín dụng.

Đối với nước ta, để phù hợp với quy định về quản lý ngoại tệ, và phù hợp với thông lệ chung của quốc tế, nên quy định đồng tiền hoàn thuế là đồng Việt Nam. Để thuận lợi cho khách, trong điều kiện đồng tiền Việt Nam chưa phải là đồng tiền thông dụng trên thế giới, cần bổ sung thêm quy định trường hợp hành khách muốn đổi sang tiền ngoại tệ thì tỷ giá quy đổi là tỷ giá giao dịch của Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý thí điểm hoàn thuế.; Đồng thời cần sắp xếp, bố trí nhiều loại hàng hoá để bán hàng tại khu cách ly hành khách xuất cảnh, giúp khách tiêu hết số tiền được hoàn tại Việt Nam. Về phương thức hoàn đề nghị quy định  hoàn bằng tiền mặt .

4.11. Nơi thực hiện thí điểm: 

Có ý kiến cho rằng nên thí điểm cả ở các sân bay quốc tế và các cửa khẩu đường bộ, đường biển. Nếu chỉ thí điểm ở sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ không thể hiện được hết tính đặc thù.
Đại đa số ý kiến đề nghị chỉ thực hiện hoàn thuế tại sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, vì:

Việt Nam hiện có 161 cửa khẩu, trong đó có 6 cửa khẩu hàng không quốc tế là Tân Sơn Nhất, Nội bài, Đà nẵng, Cát bi, Phú bài, Cam ranh. Trong số 6 cửa khẩu hàng không quốc tế, thì cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội bài là có lưu lượng khách qua lại nhiều và có điều kiện để có thể thực hiện áp dụng thí điểm việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam. Đặc điểm chung của các cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển là chưa có khu cách ly, rào chắn để bảo đảm cho việc giám sát quy trình luân chuyển của hàng hoá .v.v. 
4.12. Thời gian thực hiện thí điểm: 
Để có đủ thời gian chuẩn bị cho việc áp dụng thí điểm (sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định và Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn; cơ quan hải quan phải có quy trình thực hiện và tiến hành tập huấn, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan lựa chọn doanh nghiệp đăng ký tham gia vào hệ thống hoàn thuế, xây dựng tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, trang thiết bị cho quầy làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại 2 sân bay được lựa chọn áp dụng thí điểm), Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng thí điểm việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài từ ngày 1/4/2012 đến 30/6/2014. 

4.13. Trách nhiệm của các Bộ/ngành: 

Để đảm bảo cho việc triển khai đề án được thuận lợi, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc thực hiện đề án như sau:

- Bộ Tài chính (Ban hành Thông tư; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan lựa chọn cơ sở kinh doanh đăng ký thực hiện thí điểm, ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế; Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện).
- Bộ Giao thông vận tải: Chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam bố trí địa điểm quầy làm thủ tục kiểm tra hoá đơn, hàng hoá, hoàn thuế; Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và tổ chức thực hiện.

         - Bộ Công thương, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Bộ Ngoại giao, Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: phối hợp với Bộ Tài chính lựa chọn một số doanh nghiệp đăng ký thực hiện thí điểm; Tuyên truyền quảng bá chính sách thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam; Phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện).

         - Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc lựa chọn Ngân hàng thương mại có đủ điều kiện làm đại lý hoàn thuế và tổ chức thực hiện. 

V. PHẦN 5:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

5.1. Tạo hành lang pháp lý cho thực hiện đề án: 
Để có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam, cần tiến hành các công việc sau:
a) Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án và ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam (đã dự thảo kèm theo đề án).
b) Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
c) Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế ban hành các quy trình thủ tục để thực hiện việc kiểm tra hoá đơn, hàng hoá, quản lý việc hoàn thuế.
5.2. Tuyên truyền các văn bản quy định về việc áp dụng thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam

Do đối tượng áp dụng việc hoàn thuế GTGT là người nước ngoài nên việc tuyên truyền cần được phủ rộng, không chỉ cho người nước ngoài mà cho tất cả các thành viên trong xã hội; phạm vi tuyên truyền không chỉ trong quốc gia mà phải vươn tới khu vực và quốc tế; hình thức tuyên truyền cần phải luôn đổi mới, áp dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật cao. 

Việc tuyên truyền nên thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, như tuyên truyền bằng tờ rơi, áp phích, truyền hình, báo, đài, tạp chí, internet, tại các nơi công cộng, đặc biệt là tại các địa điểm người nước ngoài xuất hiện như tại các sân bay, khách sạn, khu du lịch, .v.v. 
Cần xác định nhiệm vụ tuyên truyền là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó vai trò đặc biệt quan trọng là của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa-thể thao-du lịch, Đài truyền hình Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí ... . Khi tuyên truyền phải tuỳ theo địa điểm, thời gian để lựa chọn nội dung, cách thức tuyên truyền (áp phích, tờ rơi, báo, tạp chí, ...) phù hợp, có kế hoạch cụ thể rõ ràng.
 5.3. Bố trí nhân sự, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ hải quan và doanh nghiệp đăng ký lựa chọn thực hiện thí điểm việc hoàn thuế:

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để thực hiện thành công đề án thí điểm là vấn đề con người. Do đó, một trong những giải pháp để thực hiện đề án là phải bố trí nguồn nhân lực và đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi việc hoàn thuế. Trong đó chú ý nâng cao trình độ chuyên môn về kiến thức về giao tiếp, văn minh ứng xử, nghiệp vụ hải quan, kiến thức thuế GTGT, hóa đơn bán hàng và hoàn thuế GTGT cho cán bộ hải quan và doanh nghiệp có đăng ký và được lựa chọn thực hiện thí điểm việc hoàn thuế GTGT. 

5.4. Khảo sát nước ngoài, chọn địa điểm hoàn thuế phù hợp

Để việc thực hiện đề án đạt hiệu quả, cần bố trí địa điểm hoàn thuế thuận tiện cho việc làm thủ tục của người xuất cảnh và đồng thời thuận tiện cho việc giám sát quá trình di chuyển của người/hàng hóa, tránh thẩm lậu hàng hóa đã làm thủ tục hoàn thuế nhưng sau đó không xuất mà quay trở lại nội địa. Để làm được việc này, cần bố trí một số đoàn khảo sát một số sân bay nước ngoài, trong đó chọn một nước công nghiệp tiên tiến, một nước thuộc khu vực ASEAN và một nước có nhiều điểm tương đồng với nước ta nhất về thời gian áp dụng thuế GTGT và đặc điểm địa hình cửa khẩu, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để bố trí địa điểm làm thủ tục hoàn thuế phù hợp.     

5.5. Xây dựng cơ sở vật chất cho bộ máy hoạt động:

Đồng thời với việc khảo sát, chọn địa điểm, cần tiến hành mua sắm bàn quầy làm thủ tục hoàn thuế GTGT, máy vi tính... (giống như quầy làm thủ tục lên máy bay), két đựng tiền, xây dựng phần mềm và hệ thống đường truyền kết nối giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp đăng ký và được lựa chọn thực hiện thí điểm việc hoàn thuế.
VI. PHẦN 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
6.1. Phân công trách nhiệm thực hiện đề án:
a) Bộ Tài chính:
- Chủ trì tổ chức triển khai đề án; 
- Chủ trì soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định v/v triển khai thí điểm việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam và ban hành Thông tư hướng dẫn Quyết định này;
-  Phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng thí điểm việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam;
- Theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện thí điểm để triển khai áp dụng chính thức trên toàn quốc.

b) Bộ Văn hoá thể thao và du lịch:
- Nghiên cứu, khảo sát thu thập thông tin về người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh;
- Quảng bá, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện;
c) Bộ Giao thông vận tải:
- Phối hợp với Bộ Tài chính trang bị cơ sở làm việc, bố trí nơi thực hiện thí điểm hoàn thuế tại Sân bay Tân Sơn Nhất và Sân bay Nội Bài, 

- Chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam trong quá trình triển khai thực hiện.

d) Bộ Công thương:
- Phối hợp với Bộ Tài chính lựa chọn doanh nghiệp áp dụng thí điểm việc hoàn thuế.

- Phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình tổ chức thực hiện.
e) Bộ Ngoại giao:
· Có trách nhiệm tuyên truyền quảng bá chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài;
· Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu quy định của các nước đã và đang áp dụng chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài mua hàng xuất cảnh.

g) Ngân hàng nhà nước Việt Nam:

Phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện đề án; lựa chọn ngân hàng thương mại có đủ điều kiện làm đại lý hoàn thuế. 

h) Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam

- Nghiên cứu, thu thập thông tin về doanh nghiệp, loại hàng hóa người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh để phối hợp lựa chọn một số cửa hàng bán lẻ đăng ký thực hiện thí điểm việc hoàn thuế.

- Phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện đề án.
    i) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: 
- Nghiên cứu, thu thập thông tin về doanh nghiệp, loại hàng hóa người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh để phối hợp lựa chọn một số cơ sở kinh doanh đăng ký thực hiện thí điểm hoàn thuế.

- Phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện đề án.
6.2. Tiến độ thực hiện đề án

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần không nhỏ vào sự thành công của đề án là phải xác định tiến độ thực hiện đề án. Tiến độ thực hiện đề án đề xuất thực hiện cụ thể như sau: 
6.2.1. Giai đoạn từ tháng 6/2011- 3/2012: Giai đoạn xây dựng cơ sở pháp lý, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy để thực hiện thí điểm.
Trong giai đoạn này, Bộ Tài chính phải thực hiện các công việc cơ bản sau:

- Chủ trì soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định v/v triển khai thí điểm việc hoàn thuế GTGT;

- Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chỉnh phủ;

- Phổ biến, tuyên truyền 2 văn bản pháp quy nêu trên trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các sân bay, các khách sạn.v.v.

- Thành lập Đội hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại 2 sân bay;

- Khảo sát, chọn địa điểm làm thủ tục hoàn thuế;

- Ban hành quy trình thủ tục, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ đảm nhiệm nhiệm vụ hoàn thuế, gồm cán bộ của doanh nghiệp đăng ký thực hiện và cán bộ công chức hải quan;

- Mua sắm máy móc, thiết bị cho quầy làm thủ tục hoàn thuế;

6.2.2. Giai đoạn từ tháng 4/2012 - 6/2014: giai đoạn triển khai thực hiện đề án: giai đoạn này cần tiến hành đồng thời các công việc sau:

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp quy về chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài;

- Thực hiện việc hoàn thuế theo quy định;

- Xử lý các vướng mắc, bổ sung thêm trang thiết bị máy móc, …

6.2.3. Giai đoạn từ tháng 7/2014- 1/2015:  Đánh giá, tổng kết việc thực hiện thí điểm, rút ra các bài học kinh nghiệm và kiến nghị sửa đổi Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện theo hướng chính thức hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài và mở rộng địa bản áp dụng. 
VII. PHẦN 7. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN
7.1. Ý nghĩa thực tiễn của đề án:
Đề án được phê duyệt và triển khai sẽ khắc phục những bất hợp lý về quy định chưa hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài có mua hàng hóa tại Việt Nam nhưng chưa sử dụng mà mang theo khi xuất cảnh ra nước ngoài của Luật thuế GTGT, hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch, khuyến khích xuất khẩu ngay trên “sân nhà” v.v, góp phần cải thiện hình ảnh Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
7.2. Đối tượng hưởng lợi của đề án

Nếu đề án được phê duyệt và triển khai, những đối tượng sau sẽ là đối tượng được hưởng lợi:

- Người nước ngoài có mua hàng tại Việt Nam nhưng chưa sử dụng mà mang theo khi xuất cảnh ra nước ngoài tại sân bay quốc tế Nội bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; 
- Ngành hàng không và ngành du lịch;

- Các doanh nghiệp có hàng hóa được người nước ngòai mua hàng thuộc đối tượng hoàn thuế. 
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài có mua hàng tại Việt Nam nhưng chưa sử dụng mà đem theo khi xuất cảnh ra nước ngoài là một tất yếu khách quan và cấp thiết hiện nay ở nước ta. Để đề án thực hiện có kết quả, đúng tiến độ và đạt mục tiêu đề ra, đòi hỏi trong quá trình nghiên cứu và triển khai thực hiện đề án phải có sự quan tâm phối kết hợp chặt chẽ của các Bộ/ngành.
Với tư cách là một ngành được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý thuế, Bộ Tài chính đã chủ động chuẩn bị cơ sở pháp lý và tổ chức điều hành việc thực hiện thí điểm đề án này trong thời gian sớm nhất. Đề nghị các Bộ, ngành có liên quan cần tăng cường cơ chế phối hợp và tham gia chặt chẽ với Bộ Tài chính trong quá trình chuẩn bị cơ sở pháp lý và vật chất cho việc áp dụng thí điểm. 
Hy vọng rằng đề án thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam sẽ được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và mang lại các hiệu quả thiết thực./.
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